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I .PHẦN KIỂM TRA ĐỌC: (10đ)  
    1. Đọc thành tiếng: (3 điểm) GV cho HS đọc 1 đoạn bất kì trong các bài tập đọc đã học trong học kỳ I ở Tiếng Việt 5 tập 2, và yêu cầu HS trả lời từ 1  2 câu hỏi về nội dung đoạn vừa đọc.
[bookmark: _Hlk89054847][bookmark: _Hlk128665510][bookmark: _Hlk89070546] 2. Đọc hiểu văn bản (7,0 điểm)Đọc đoạn thơ sau rồi khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng cho từng câu hỏi dưới đây :
BÀI CA VỀ TRÁI ĐẤT
	Trái đất này là của chúng mình
Quả bóng xanh bay  giữa trời xanh
Bồ câu ơi, tiếng chim gù thương mến
Hải âu ơi, cánh chim vờn sóng biển
Cùng  bay  nào, cho trái đất  quay!
Cùng  bay  nào, cho trái đất quay!
 
Trái đất trẻ của bạn trẻ năm châu
Vàng, trắng, đen ... dù da khác màu
Ta là nụ, là hoa của đất
Gió đẫm hương thơm, nắng tô thắm sắc
Màu hoa nào cũng quý, cũng thơm!
Màu hoa nào cũng quý, cũng thơm!
	Khói hình nấm là tai họa đấy
Bom H, bom A không phải bạn ta
Tiếng hát vui giữ bình yên trái đất
Tiếng cười ran cho trái đất không già
Hành tinh này là của chúng ta!
Hành tinh này là của chúng ta!
(Định Hải)



Câu 1. Những màu da nào được nhắc đến trong khổ thơ thứ hai của bài thơ?
   A. Vàng          B. Trắng          C. Đen        D. Cả ba màu da: vàng, trắng, đen
Câu 2. Sự vật nào xuất hiện ở khổ thơ đầu tiên trong bài thơ?
A. Quả bóng xanh, bồ câu, hải âu, sóng biển, trời xanh.
B. Quả bóng xanh, hoa, bồ câu, hải âu, sóng biển.
C. Quả bóng  xanh, nấm, hoa, bồ câu, hải âu, sóng biển, trời xanh.
D. Quả bóng xanh, bồ câu, hải âu, sóng biển,chim gù,trời xanh
Câu 3. Đọc bài thơ, em thấy điều gì sẽ gây nguy hiểm cho trái đất?
A. Bom H, bom A
B. Khói hình nấm, bom H, bom A.
C.Không có điều gì làm trái đất nguy hiểm cả.
D. Bom H, khói hình nấm, bạn nhỏ
Câu 4. Em hiểu câu thơ này có nghĩa là gì?
  “Màu hoa nào cũng quý, cũng thơm!
     Màu hoa nào cũng quý, cũng thơm!”
A. Hoa là sự vật thơm nhất, quý nhất trên đời này.
B. Mỗi loài hoa đều có vẻ đẹp riêng nhưng loài hoa nào cũng quý cũng thơm. Cũng như trên thế giới, mọi người dù có khác nhau về màu da nhưng đều bình đẳng, đáng quý, đáng yêu,…
C. Trẻ em quý, đẹp và thơm như hoa.
D. Loài đẹp nhất là loài hoa có màu sắc rực rỡ và mùi thơm nồng nàn nhất
Câu 5 .Qua bài thơ, tác giả muốn gửi gắm thông điệp gì?
A. Mọi người hãy sống tự do giống như loài hoa thơm ngát, như những cánh chim hải âu.
B.Chúng ta phải bảo vệ các loài chim và các loài hoa.
C.Mọi người hãy sống đoàn kết vì hòa bình,chống chiến tranh và bảo vệ quyền bình đẳng tất cả các dân tộc trên thế giới.
D. Mọi người phải biết yêu thương đoàn kết với nhau, chia sẻ với những mảnh đời khó khăn bất hạnh.
Câu 6 .Trong bài có các đại từ :
A. Chúng ta, mình, tôi, tớ.
B. Ta, bạn, chúng mình, cậu.
C. Tôi, ta, chúng ta, chúng mình.
D. Chúng ta, chúng mình, bạn,ta
Câu 7 .Từ đồng nghĩa với từ “ bình yên “
A. Bình an, thanh bình, yên lành.
B. yên tĩnh, yên lành, yên lặng.
C. thanh bình, yên lành, yên ắng.
D. bình an, bình tĩnh, thanh bình


II. PHẦN KIỂM TRA VIẾT
[bookmark: _Hlk89037296]  Em hãy viết bài văn kể sáng tạo một câu chuyện có nhân vật chính là con vật hoặc đồ vật.
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	ĐÁP ÁN BIỂU ĐIỂM CHẤM
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A – Kiểm tra đọc: (10 điểm )
1. Kiểm tra đọc thành tiếng: (3 điểm)
Đánh giá, cho điểm. Giáo viên đánh giá, cho điểm dựa vào những yêu cầu sau:
a. Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng; tốc độ đọc đạt yêu cầu ( không quá 1 phút): 0,5 điểm
b. Đọc đúng tiếng, đúng từ, trôi chảy, lưu loát: 1 điểm
c. Ngắt nghỉ hơi ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa: 0,5 điểm
d. Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc: 1điểm
* Lưu ý: Đối với những bài tập đọc thuộc thể thơ có yêu cầu học thuộc lòng, giáo viên cho học sinh đọc thuộc lòng theo yêu cầu.
2. Kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra kiến thức tiếng việt: (7 điểm)
Học sinh dựa vào nội dung bài đọc, chọn câu trả lời đúng và hoàn thành các bài tập đạt số điểm như sau:
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Ý đúng
	D
	A
	C
	B
	C
	D
	A


B – Kiểm tra viết: (10 điểm)             
- Đảm bảo được các yêu cầu sau, được 10 điểm:
+ Học sinh viết được một bài văn thể loại theo yêu cầu của đề (có mở bài, thân bài, kết bài) một cách mạch lạc, có nội dung phù hợp theo yêu cầu của đề bài.
+ Viết câu đúng ngữ pháp, dùng từ đúng, không mắc lỗi chính tả.
+ Chữ viết rõ ràng, trình bày bài viết sạch đẹp.
- Tùy theo mức độ sai sót về ý, về diễn đạt và chữ viết có thể cho các mức điểm phù hợp với thực tế bài viết.
Lưu ý : Học sinh viết bài tùy theo mức độ mà GV cho điểm đúng theo bài làm của học sinh.


